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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng xe ô tô
(Phục vụ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)
----------------------------

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 2905/VPCP-KTTH ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và xin báo cáo Chính phủ như sau:

I. VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại điểm 1 Công văn số 663/VPCP-KTTH ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04); trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 06/12/2021, Bộ Tài chính đã tổng hợp và có Văn bản số 40/BC-BTC ngày 29/3/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04.
Theo đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 04, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BYT đã tạo lập hành lang pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, dự toán, giao, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng, sử dụng, xử lý xe ô tô. Việc phân loại xe ô tô thành: xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước là phù hợp với đối tượng, mục đích sử dụng và yêu cầu quản lý. Việc cho phép tiếp tục thực hiện một số phương thức mới như: khoán kinh phí sử dụng, quản lý xe ô tô tập trung… đã góp phần đa dạng hóa hình thức bảo đảm phương tiện phục vụ công tác, cách thức trang bị, quản lý xe ô tô đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc tổ chức triển khai thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là việc tổ chức phổ biến, quán triệt tới các đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách và các đối tượng có liên quan; ban hành văn bản quyết định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các đơn vị trung ương có phạm vi quản lý trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, các đơn vị trung ương và địa phương có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt, xe gắn thiết bị chuyên dùng, xe gắn biển hiệu nhận biết, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều 17 Nghị định số 04 và thực hiện công khai theo quy định; cập nhật biến động về xe ô tô trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện đã phát sinh những vấn đề bất cập như: Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung chưa phản ánh đầy đủ địa bàn, phạm vi, tính chất hoạt động, mức độ tự chủ, khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện; việc không quy định tiêu chuẩn, định mức và không trang bị xe phục vụ công tác của các đơn vị trực thuộc Cục/Sở/huyện có chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25 mà chuyển toàn bộ sang thuê dịch vụ/ khoán kinh phí chưa phù hợp với các đơn vị có tính đặc thù, không thuê được xe khi phải hoạt động trên địa bàn khó khăn, hoạt động vào ban đêm hoặc khi thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh (các dịch vụ vận tải không được phép hoạt động)… Đối với xe ô tô chuyên dùng: Một số loại xe chưa quy định rõ tiêu chí, cách thức xác định, mối quan hệ giữa chủng loại xe và mục đích sử dụng xe, đồng thời giao thẩm quyền ban hành cho các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh; vì vậy, chủng loại và số lượng xe ô tô chuyên dùng còn có sự khác nhau giữa các địa phương, mặc dù các địa phương đều có những đặc điểm có tính tương đồng. Một số loại xe vừa có thể sử dụng như xe ô tô phục vụ công tác chung vừa có thể thể sử dụng như xe chuyên dùng (phục vụ các hoạt động đặc thù) như: xe bán tải và đặc biệt là xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng nếu sử dụng để phục vụ công tác chung lại chưa đảm bảo về mục đích sử dụng của tài sản. Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính đặc thù có yêu cầu sử dụng xe chuyên dùng thường phát sinh đột xuất không mang tính thường xuyên (phòng chống lụt bão, tháp tùng các đoàn công tác đến làm việc, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…) nhưng lại chưa có quy định cụ thể để “tích hợp” nhiều mục đích vào cùng một loại xe. Quy trình báo cáo để phê duyệt về chủng loại, số lượng, đối tượng sử dụng, mức giá đối với xe ô tô phục vụ nhiệm vụ đặc thù chưa thực sự đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, phát sinh nhiều công việc sự vụ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chưa tạo sự chủ động, tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong việc quyết định đối với định mức xe ô tô chuyên dùng của đơn vị mình theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Nghị định số 04 đã được duy trì từ năm 2010 (theo Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) cho đến nay trong khi giá cả thị trường nói chung và giá xe ô tô trên thị trường đã có nhiều biến động. Vì vậy, theo phản ánh của các Bộ, địa phương thì giá mua xe ô tô hiện nay là rất thấp so với giá thị trường để lựa chọn được loại xe tương đương như trước đây cũng như bảo đảm tính an toàn trong quá trình sử dụng. 
Về phương thức quản lý xe ô tô: Việc quy định “cứng” phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với một số trường hợp (cơ quan bộ, cơ quan  Tổng cục, các văn phòng cấp huyện) chưa bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan có chức danh được sử dụng xe ô tô.

Về công tác tổ chức thực hiện: Tiến độ ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc thẩm quyền của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đối với các loại xe quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Nghị định số 04 còn có sự khác nhau. Việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Bộ, ngành, địa phương chưa gắn với việc làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, chủng loại, đối tượng sử dụng,.. dẫn tới thời gian xem xét, thẩm định bị kéo dài, phải rà soát lại nhiều thông tin. Tiến độ sắp xếp lại, xử lý xe ô tô sau khi áp dụng định mức chưa đáp ứng yêu cầu, số xe cần xử lý trong thời gian tới còn lớn. Việc đăng nhập thông tin biến động về xe ô tô trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Nguyên nhân có tình trạng nêu trên là do: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định số 04 có nhiều thay đổi so với các quy định trước đây; cần có thời gian để rà soát, sắp xếp lại cũng như ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và phương thức quản lý còn có những vấn đề không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Việc sắp xếp lại, xử lý ô tô dôi dư, thay đổi phương thức quản lý xe ô tô (từ phân tán sang tập trung) phải gắn với tiến độ ban hành/ phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dụng, giải quyết chế độ đối với lái xe,… Giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022, đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu sử dụng xe ô tô lớn nhưng có nhiều thời gian dịch vụ vận tải bị hạn chế dẫn tới nhiều đơn vị phải duy trì số xe hiện có phục vụ công tác, đồng thời cơ chế khoán kinh phí, thuê xe dịch vụ bộc lộ những vấn đề bất cập.

Bên cạnh đó, ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở có sự sắp xếp lại để bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ các giai đoạn mới. Việc sắp xếp này đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh lại tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ các chức danh hiện hành cho phù hợp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Từ cơ sở trên, việc Chính phủ ban hành Nghị định để sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô là cần thiết và có cơ sở pháp lý. Tại Văn bản số 2905/VPCP-KTTH ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài chính xây dựng Nghị định này.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra khi triển khai thực hiện Nghị định số 04, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Quan điểm

a) Xe ô tô cùng với các tài sản khác (trụ sở làm việc, máy móc thiết bị,…) là cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội; sự phù hợp của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

b) Tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng xe ô tô công; nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công; bảo đảm an toàn cho tài sản và người sử dụng xe ô tô.

c) Kế thừa các quy định hiện hành qua thực tiễn triển khai phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức có cơ sở khoa học, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, địa phương trong việc quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

III. VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 04, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện khảo sát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 06/12/2021, Bộ Tài chính tổng hợp và có Văn bản số 40/BC-BTC ngày 29/3/2022 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04 và đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04.

2. Ngày 10/5/2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2905/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04.

3. Căn cứ nhiệm vụ được Lãnh đạo Chính phủ giao, quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cử cán bộ tham gia của các đơn vị liên quan, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1724/QĐ-BTC ngày 30/8/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.

4. Ngày 14/9/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9194/BTC-QLCS gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang Thông tin về tài sản công để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến để lấy ý kiến của một số Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến tại Hội nghị này, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo và tiếp tục đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang Thông tin về tài sản công để lấy ý kiến rộng rãi.

6. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số   /BTC-QLCS ngày  /10/2022). 

7. Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số .../BCTĐ-BTP ngày .../.../2022. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

IV. TÊN GỌI, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh
Tại Báo cáo số 40/BC-BTC ngày 29/3/2022, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tên gọi của Nghị định là: “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô” và phạm vi điều chỉnh của Nghị định là: “Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô”.

Tuy nhiên, để thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị thì một số nội dung của Nghị định số 04 khi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự kiến không sửa như đối tượng sử dụng và chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh thì nay cần được sửa đổi, bổ sung; đồng thời, phạm vi và cách xác định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng có sự thay đổi để bảo đảm tối đa hóa mục đích và tần suất sử dụng, cũng như tránh sơ hở trong thực hiện đã dẫn tới phải sửa đổi nội dung của nhiều điều (cụ thể sửa đổi 20 điều, bỏ 3 điều, bổ sung 1 điều, chỉ còn 4 điều giữ nguyên). Vì vậy, để thuận lợi cho việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tế, Bộ Tài chính Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 04 với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Nghị định như sau:
Về tên gọi: Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô.
2. Về đối tượng áp dụng
Để phù hợp với Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Dự thảo bổ sung, hoàn thiện về đối tượng áp dụng Nghị định gồm: Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; hội đặc thù được Nhà nước hỗ trợ xe ô tô; tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác định, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
. 
V. VỀ KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 5 Chương (giữ nguyên như Nghị định số 04) với tổng số 26 Điều quy định các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Chương I. Quy định chung

Chương này gồm có 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô. Trong đó:

a) Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) và đối tượng (Điều 2) đã được Bộ Tài chính báo cáo tại Mục IV Tờ trình này. Riêng đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan, người có thẩm quyền quyền quy định
 hoặc cho phép áp dụng hoặc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
, để bảo đảm tương đồng với các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các chức danh được áp dụng theo quy định tại Nghị định này; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan, người có thẩm quyền giao, phù hợp với nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm; không thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

b) Về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô phục vụ công tác (Điều 3): Dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 04; đồng thời có điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, cách xác định biên chế để tính tiêu chuẩn, định mức; bổ sung quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết; nguyên tắc xác định chức danh, chức vụ tương đương để áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị có nhiều hoạt động đặc thù, sử dụng xe ô tô chuyên dùng kết hợp phục vụ công tác chung; sửa đổi quy định về cách xác định mức giá khi giao, điều chuyển xe ô tô đã qua sử dụng; chuyển nội dung quy định về việc điều chỉnh giá xe ô tô tại Điều 20 Nghị định số 04 vào Điều 3 dự thảo và quy định Bộ, cơ quan trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế xem xét, quyết định giá mua xe ô tô cao hơn không quá 15% so với mức giá quy định tại Nghị định này nếu sau 01 năm Nghị định có hiệu lực mà giá xe trên thị trường có biến động tăng… Đồng thời, Bộ Tài chính trình Chính phủ bãi bỏ quy định điều chỉnh tăng, giảm đến 20% và tăng, giảm trên 20% tại Nghị định 04. Lý do: Thực tế triển khai Nghị định số 04 hầu như không áp dụng các quy định này, đồng thời, giá xe tại dự thảo Nghị định đã được điều chỉnh sát với mức giá phổ biến trên thị trường, có tính đến yếu tố trượt giá. 

2. Chương II. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chương này gồm có 4 mục với 16 Điều (từ Điều 4 đến Điều 19) quy định về các nội dung chủ yếu sau đây:

2.1. Mục 1. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh (4 điều, từ Điều 4 đến Điều 7)

Nghị định số 04 chia các chức danh, chức vụ thành 04 nhóm để xây dựng tiêu chuẩn và chế độ trang bị, thay thế xe, gồm: Nhóm 1: Chức danh được sử dụng thường xuyên xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá
; Nhóm 2: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá
; Nhóm 3: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe trong thời gian công tác
; Nhóm 4: Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe
.

Nay, căn cứ danh mục chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ:
- Tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 04 nhóm như quy định hiện hành. Trong đó, Nhóm 1: Chức danh được sử dụng thường xuyên xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá (gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); Nhóm 2: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá (gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội); Nhóm 3: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, có quy định mức giá mua tối đa; (iv) Nhóm 4: Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác, có quy định mức giá mua tối đa.
- Sắp xếp lại các chức danh thuộc Nhóm 3, Nhóm 4 cho phù hợp với Danh mục ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW (Nhóm 3 chia thành 3 bậc, Nhóm 4 chia thành 7 bậc); đồng thời, điều chỉnh mức giá mua xe ô tô tối đa của Nhóm 3, Nhóm 4 cho phù hợp với giá xe ô tô thực tế trên thị trường của loại xe đang được sử dụng phổ biến phục vụ công tác của các chức danh tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
· Bổ sung chế độ trang bị xe ô tô phục vụ chức danh thuộc Nhóm 02 theo hình thức giao, điều chuyển để phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm chi phí trang bị mới.

2.2. Mục 2. Về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung (8 điều, từ Điều 8 đến Điều 15)
a) Dự thảo Nghị định giữ nguyên cách phân chia các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thành các nhóm khác nhau để xác định định mức; gồm: (i) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương; (ii) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục; (iii) Các đơn vị cấp tỉnh; (iv) Các đơn vị cấp huyện; (v) Các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, trong mỗi nhóm có sự điều chỉnh về phân loại đơn vị, cách xác định định mức cho phù hợp với quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động, địa bàn hoạt động, cơ chế tự chủ,… của các đơn vị.
b) Về khái niệm xe ô tô phục vụ công tác chung: Nghị định số 04 chưa có quy định về khái niệm “xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị”; đồng thời xếp xe ô tô bán tải, xe ô tô thông thường (từ 4-16 chỗ ngồi) nhưng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù vào danh mục xe ô tô chuyên dùng; việc phân loại như vậy dẫn tới khó kiểm soát việc sử dụng, nếu sử dụng vừa để đi công tác, vừa sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đặc thù thì không phù hợp với quy định, nhưng nếu chỉ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đặc thù thì sẽ không sử dụng hết công suất do đa phần các nhiệm vụ đặc thù không phải là công việc thường xuyên mà chỉ xuất hiện ở trong những hoàn cảnh cụ thể (phòng, chống lụt bão; đón tiếp khách quốc tế; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại;…). Do vậy, tại Dự thảo Nghị định đã làm rõ khái niệm xe ô tô phục vụ công tác chung (Điều 8), đồng thời điều chỉnh lại danh mục xe ô tô chuyên dùng (Điều 16) theo hướng thu hẹp lại phạm vi (chỉ những xe ô tô có cấu tạo đặc biệt, gắn thiết bị chuyên dùng, gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật, có số chỗ ngồi quá 16 chỗ, xe tải) mới được xác định là xe ô tô chuyên dùng, chuyển xe ô tô bán tải không gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết, xe ô tô khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù sang xe ô tô phục vụ công tác chung để tối ưu hóa mục đích sử dụng, tần suất sử dụng, hiệu quả sử dụng xe ô tô công.
c) Về đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung: Để phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương và Kết luận số 35-KL/TW, Dự thảo quy định cụ thể các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (không quy định theo hệ số phụ cấp chức vụ như trước đây). Đồng thời, bổ sung các đối tượng là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện vào đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo kiến nghị của các địa phương.

d) Về định mức sử dụng xe ô tô của các Vụ, Cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ: Tách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ để quy định riêng; các đơn vị còn lại được xác định định mức theo quy mô biên chế của từng đơn vị (bao gồm cả các đơn vị thuộc, trực thuộc - nếu có). Nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung phụ thuộc vào đối tượng sử dụng, phạm vi hoạt động, tính chất công việc, địa bàn hoạt động. Biên chế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị là tiêu chí tổng hợp phản ánh tương đối toàn diện các yếu tố tác động tới nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác nêu trên, mặt khác, việc sử dụng tiêu chí này mang tính chất kế thừa các quy định trước đây về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, tùy theo quy mô biên chế, số lượng xe ô tô được xác định theo số lượng biên chế; tối thiểu là 01 xe/02 đơn vị (áp dụng đối với đơn vị có biên chế đến 25 người) đến 05 xe/01 đơn vị (áp dụng đối với đơn vị có biên chế từ 500 người trở lên)…
- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc, việc xác định định mức được quy định riêng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh
 (số biên chế để xác định định mức bao gồm cả các đơn vị thuộc, trực thuộc). Đây là các đơn vị hoạt động độc lập với khối các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ. Vì vậy, mỗi đơn vị được trang bị tối thiểu 01 xe, tùy theo số lượng biên chế tăng thêm sẽ được xác định định mức cao hơn. Riêng các đơn vị có trụ sở chính đóng trên địa bàn, tỉnh, thành phố có trên 50% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc danh mục địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc/và các địa phương có diện tích tự nhiên lớn hơn mức bình quân chung (lớn hơn 5.000 km2)
 hoặc/và đóng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên được bổ sung thêm 01 - 02 xe vào định mức (tùy theo số lượng tiêu chí được đáp ứng). Đối với các đơn vị có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn từ 02 huyện trở lên hoặc đóng trên địa bàn 01 huyện có diện tích tự nhiên từ 450 km2 trở lên thì không tính số biên chế của các đơn vị trực thuộc này vào biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh để xác định định mức sử dụng xe ô tô mà cứ mỗi đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn từ 02 huyện trở lên hoặc đóng trên địa bàn 01 huyện có diện tích tự nhiên từ 450 km2 trở lên được bổ sung 01 xe vào định mức của đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương: Đây là các đơn vị được giao quyền tự chủ lớn; vì vậy, được xác định định mức xe được quy định riêng căn cứ vào số biên chế được giao. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề thường có số biên chế lớn hơn các đơn vị sự nghiệp của các lĩnh vực khác; do đó, số biên chế để xác định định mức sử dụng xe cao hơn so với các đơn vị sự nghiệp công lập khác. 

- Về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Tổng cục và tương đương (gọi chung là Tổng cục): Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Tổng cục cũng được chia thành các nhóm: Cục, Vụ, Ban thuộc Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đóng trên địa bàn cấp tỉnh (đối với Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc
), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Tiêu chí xác định định mức xe ô tô của từng nhóm được áp dụng tương tự với: Vụ, Cục thuộc, trực thuộc Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
e) Về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh
- Đối với khối các Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh): Theo định mức hiện hành, số xe ô tô của các Văn phòng này được quy định tối đa là 06 xe; các tỉnh, thành phố mà các Văn phòng có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì tối đa là 09 xe. Tuy nhiên, số lượng chức danh có tiêu chuẩn, sử dụng xe ô tô của các cơ quan này lớn, tính chất công việc phức tạp, khối lượng công việc nhiều. Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Lãnh đạo Chính phủ thống nhất nguyên tắc phê duyệt định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (ngoài số xe phục vụ công tác chung) cho khối văn phòng cấp tỉnh là 06 xe/địa phương (riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là 08 xe/địa phương). Tại Dự thảo Nghị định đã chuyển loại xe chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù sang nhóm xe phục vụ công tác chung; Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định định mức cho khối các Văn phòng cấp tỉnh tối đa 15 xe/địa phương; riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 20 xe/địa phương (do có biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị lớn). Các Ban của HĐND cấp tỉnh sử dụng xe chung với Văn phòng HĐND cấp tỉnh. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp của Đảng), tuy có số lượng biên chế ít so với các Văn phòng và Sở, ban, ngành cấp tỉnh, song tính chất công việc quan trọng, thường xuyên phải sử dụng phương tiện đi lại để nắm địa bàn, cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận,…Vì vậy, tại Dự thảo Nghị định cũng quy định số lượng xe được xác định căn cứ vào số biên chế nhưng số lượng biên chế để được định mức 01 xe thấp hơn so với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Đối với các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (không phải là đơn vị sự nghiệp công lập): 
Tại Nghị định số 04 quy định mỗi Sở, ban, ngành cấp tỉnh (không bao gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc) được định mức 01 hoặc 02 xe tùy thuộc vào địa bàn đóng trụ sở. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh (kể cả có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe) không được trang bị xe ô tô. Vì vậy, thực tế số xe này rất thấp so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Để giải quyết nhu cầu phương tiện phục vụ công tác, nhiều địa phương phải bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng (loại bán tải) hoặc báo cáo Thủ tướng để trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác.

Tại dự thảo Nghị định, định mức sử dụng xe ô tô của Sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng được xác định theo số biên chế của từng Sở, ban, ngành (bao gồm cả biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc - nếu có) tương đương với các đơn vị ngành dọc thuộc Trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trên 50% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc/và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên trên 5.000 km2 thì được bổ sung định mức 01 xe/01 đơn vị.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: Tiêu chí xác định số lượng xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và số lượng xe ô tô trang bị tương ứng với số lượng biên chế được giao tương tự các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan trung ương và Tổng cục.

g) Về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện
Theo quy định tại Nghị định số 04, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND cấp huyện tối đa là 03 xe/huyện; riêng các huyên miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có định mức tối đa là 06 xe/huyện. Tuy nhiên, do phải trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở, người dân, nên các huyện có định mức 03 xe cho 03 văn phòng không đáp ứng được yêu cầu công tác. Nhiều địa phương phải bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị cấp huyện để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, tuyên truyền, cổ động và các hoạt động đặc thù khác của cấp huyện (xe bán tải); một số địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt định mức xe chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù cho cấp huyện. 

Để phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế nêu trên, dự thảo đã bổ sung các chức danh: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện vào định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; chuyển xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng khác sang xe ô tô phục vụ công tác chung; trên cơ sở đó, quy định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện tối đa là 06 xe/huyện; đối với các huyện có trên 15 đơn vị hành chính là xã, thị trấn
 hoặc/và huyện có trụ sở trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc/và có diện tích tự nhiên từ 450 km2 trở lên
 hoặc/và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có định mức là 07 - 08 xe/huyện. 
Ngoài ra, để phù hợp với một số địa phương là đô thị đặc biệt (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) thực tế cần trang bị xe bán tải cho cấp phường, xã, thị trấn để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai với tình hình diễn biến dịch bệnh và cháy nổ thời gian qua, cần thiết trang bị thêm xe ô tô thì ngoài số lượng xe được trang bị như nêu trên, trường hợp các địa phương thuộc đô thị đặc biệt cần thiết trang bị thêm xe ô tô để phục vụ công tác chung trên địa bàn, Hội đồng nhân dân các Thành phố quyết định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.
h) Về phương thức quản lý xe ô tô: Nghị định 04 quy định “cứng” phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với khối các Cục, Vụ và tương đương (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập) ở cấp Bộ, cấp Tổng cục và khối các văn phòng cấp huyện. Quy định này chưa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công tác quản lý, hạch toán, thanh toán chi phí phức tạp, đặc biệt là các đơn vị có dự toán riêng, hạch toán độc lập do chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, dự thảo Nghị định vẫn duy trì 02 phương thức quản lý xe ô tô (tập trung, trực tiếp) nhưng đối với các trường hợp nêu trên, Dự thảo Nghị định quy định giao cho Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện quyết định phương thức quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế, khả năng quản lý. Riêng đơn vị sự nghiệp có định mức sử dụng xe ô tô, dự thảo Nghị định quy định đơn vị trực tiếp quản lý để bảo đảm cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Dự thảo quy định: Trong trường hợp áp dụng phương thức quản lý xe tập trung, các đơn vị sử dụng xe ô tô thanh toán cho đơn vị được giao quản lý xe ô tô tập trung các chi phí quản lý, vận hành xe ô tô tương tự trường hợp sử dụng chung tài sản công quy định tại Điều 10 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
i) Về số lượng xe ô tô cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Dự thảo Nghị định lấy tiêu chí biên chế là tiêu chí tổng hợp, kết hợp với một số tiêu chí khác để xác định số lượng xe ô tô tối đa theo định mức của từng đơn vị. Tuy nhiên, các tiêu chí đó có thế cũng chưa thể bao quát hết các yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng xe ô tô của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, Dự thảo quy định: Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, UBND cấp tỉnh được quyết định số lượng xe ô tô cụ thể (định mức) được sử dụng của từng đơn vị nhưng không được vượt quá tổng số lượng xe ô tô xác định theo cách tính tại Nghị định. Đồng thời, để bảo đảm tính ổn định của định mức, Dự thảo quy định: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được ổn định theo mỗi chu kỳ 05 năm; sau mỗi chu kỳ ổn định, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định lại và công bố công khai tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo số biên chế và các tiêu chí khác tại thời điểm xác định lại.

k) Về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các doanh nghiệp nhà nước: Được kế thừa toàn bộ quy định tại Nghị định số 04 do quá trình thực hiện chưa phát sinh vướng mắc nhưng có điều chỉnh lại mức giá cho phù hợp. 

l) Về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án và hoạt động của dự án

- Đối với xe phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước: Kế thừa quy định tại Nghị định số 04.

- Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của từng dự án: Cơ bản được giữ như quy định tại Nghị định số 04; đồng thời có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Thể hiện rõ hình thức trang bị xe phục vụ hoạt động của dự án ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại; trang bị xe ô tô phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư; trang bị xe phục vụ dự án theo hình thức PPP; mức giá trang bị xe ô tô... 

m) Về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung:

Quy định về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong bối cảnh, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, cũng như đáp ứng yêu cầu công tác trong nhiều hoàn cảnh, điều kiện thời tiết, điều kiện tự nhiên khác nhau, việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết. Qua khảo sát giá mua mới của dòng xe được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe
; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7 hoặc 8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1.600 triệu đồng/xe
; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1.300 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu đi công tác theo Đoàn để chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh…, dự thảo Nghị định quy định các bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trang bị một số xe (trong tổng số xe đã được xác định theo định mức) với mức giá cao hơn. Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương có các chức danh là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao sẽ do Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài ra, mỗi Bộ/địa phương được trang bị 02 xe có mức giá cao hơn (01 xe 4.200 triệu đồng và 01 xe 2.800 triệu đồng
).

(Quy định trên là cụ thể hóa về định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các bộ, ngành, địa phương thời gian vừa qua theo quy định tại Nghị định số 04 nhưng có điều chỉnh mức giá cho phù hợp).


2.3. Mục 3. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (02 điều, Điều 16 và Điều 17)
Mục này quy định về danh mục xe ô tô chuyên dùng và thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng. 
Về danh mục xe ô tô chuyên dùng: Để bảo đảm đúng tính chất chuyên dùng của xe ô tô, đồng thời nâng cao hiệu quả trang bị, sử dụng xe ô tô, dự thảo Nghị định giữ lại 05/07 danh mục xe chuyên dùng quy định tại Nghị định số 04 gồm: xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật, xe ô tô tải. xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, nhưng có điều chỉnh, bổ sung một số loại xe trong từng danh mục để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Chuyển 02 danh mục xe có tính chất lưỡng tính (xe bán tải và xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) sang xe ô tô phục vụ công tác chung. 

Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (sau khi đã chuyển 02 loại xe sang xe ô tô phục vụ công tác chung): Cơ bản được giữ như quy định tại Nghị định số 04, ngoài ra có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung gồm:

- Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ở trung ương: Để tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, dự thảo bỏ quy định các Bộ, cơ quan trung ương phải lấy ý kiến của Bộ Tài chính trước khi ban hành.

- Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cấp tỉnh: Dự thảo quy định phải có ý kiến của các cơ quan có liên quan theo Quy chế làm việc của cấp ủy (thay cho việc lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) để phù hợp với quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

- Về thẩm quyền ban hành hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư: Điều chỉnh thẩm quyền ban hành sang Hội đồng quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã có Hội đồng quản lý. 

- Bãi bỏ quy định về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù để phù hợp với danh mục xe ô tô chuyên dùng mới.
- Bổ sung quy định về xác định giá mua xe ô tô chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

2.4. Mục 4. Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước (02 điều, Điều 18, Điều 19)
 Mục này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước và thay thế xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước. Quy định này được giữ như quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 04 do quá trình thực hiện chưa phát sinh vướng mắc.
2.5. Mục 5. Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng (Điều 20)
Các hội quần chúng tự đảm bảo xe ô tô phục vụ hoạt động bằng kinh phí của hội theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật có liên quan và Điều lệ của tổ chức. Các hội quần chúng thuộc danh sách hội có tính chất đặc thù do cấp có thẩm quyền ban hành được xem xét, hỗ trợ xe ô tô phục vụ hoạt động. Dự thảo quy định cụ thể trường hợp áp dụng hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, việc quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô do Nhà nước hỗ trợ.

3. Chương III. Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô

Chương này gồm 2 Điều (Điều 21, Điều 22) quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô (đối tượng thực hiện khoán, công đoạn khoán, hình thức và mức khoán, đơn giá khoán, nguồn kinh phí khoán, thẩm quyền quyết định) và thuê dịch vụ xe ô tô (trường hợp áp dụng, thẩm quyền quyết định, giá thuê). Các nội dung của Chương này được kế thừa quy định tại Chương III Nghị định số 04, chỉ điều chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật văn bản cho thống nhất.

4. Chương 4. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô

Chương này gồm 02 Điều (Điều 23 và Điều 24) quy định về sắp xếp lại, xử lý đối với xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng. Trong đó:

a) Việc sắp xếp lại, xử lý đối với xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung được kế thừa quy định tại Điều 25 Nghị định số 04.

b) Đối với việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng, do Dự thảo Nghị định giữ nguyên 05 danh mục xe chuyên dùng; chuyển 02 loại xe sang xe ô tô phục vụ công tác chung. Vì vậy, Điều 24 Dự thảo quy định đối với các loại xe chuyên dùng không thay đổi so với quy định tại Nghị định số 04 thì cho phép tiếp tục thực hiện theo các Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức trước đây, không phải ban hành lại; nếu chưa ban hành theo Nghị định số 04 thì phải ban hành theo quy định tại Nghị định này để làm căn cứ trang bị, sắp xếp, xử lý xe ô tô. Đối với các loại xe không còn thuộc danh mục xe ô tô chuyên dùng và có thể sử dụng để phục vụ công tác chung thì được chuyển sang xe ô tô phục vụ công tác chung để sắp xếp, xử lý theo quy định tại Điều 23 Dự thảo; số còn lại thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Các quy định nêu trên sẽ tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, khắc phục tình trạng chậm xử lý khi thực hiện Nghị định số 04.
5. Chương V. Điều khoản thi hành

Chương này gồm có 02 Điều (Điều 25 và Điều 26) quy định các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Về việc xử lý chuyển tiếp (Điều 25): Do Dự thảo Nghị định quy định điều chỉnh mức giá mua xe ô tô chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung; vì vậy, để tránh việc thay thế xe khi chưa đủ điều kiện thanh lý, Điều 25 dự thảo Nghị định quy định các xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (gồm cả số xe chuyên dùng chuyển sang) đã được trang bị thì tiếp tục sử dụng làm xe chức danh, xe phục vụ công tác chung cho đến khi đủ điều kiện thay thế, thanh lý. Bên cạnh đó, Dự thảo quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với các chức danh đã được trang bị xe ô tô chức danh theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP nhưng nay không có trong danh mục các chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh quy định tại Nghị định này thì được tiếp tục sử dụng xe ô tô chức danh cho đến khi sắp xếp lại các chức danh, chức vụ theo quy định tại Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

b) Về điều khoản thi hành (Điều 26): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế trong việc tổ chức thực hiện Nghị định. Các nội dung này cơ bản được kế thừa quy định tại Nghị định số 04, có bổ sung nội dung các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế có trách nhiệm tổ chức xác định số lượng xe ô tô được sử dụng của các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo đúng tiêu chuẩn, định mức, thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý và Bộ Tài chính được biết.

VI. BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1. Kinh phí liên quan đến việc trang bị xe ô tô: Với cách quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô như dự thảo Nghị định, số xe ô tô phục vụ công tác chung sẽ tăng lên nhưng số lượng xe ô tô chuyên dùng sẽ giảm đi, tổng số lượng xe ô tô công không có thay đổi lớn. Chính vì vậy, việc mua mới xe ô tô sẽ được phân bổ theo các năm tùy thuộc vào thời gian sử dụng của số xe hiện có; mức tăng kinh phí mua xe mới vì thế cũng sẽ không tập trung vào một thời điểm mà được phân bổ qua các năm, không gây áp lực tăng chi lớn.

Bên cạnh đó, với việc điều chỉnh danh mục xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, đa dạng hóa mục đích sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (vừa sử dụng cho các hoạt động thông thường, vừa sử dụng để phục vụ các nhiệm vụ đặc thù), sẽ nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng xe, hạn chế hao mòn vô hình do sử dụng không thường xuyên, giảm chi phí khoán hoặc thuê xe ô tô. Những sự tiết giảm kinh phí này sẽ góp phần bù đắp phần chi phí tăng thêm do điều chỉnh giá mua xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức.
2. Kinh phí liên quan đến lái xe: Theo tính toán trên cơ sở số liệu do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cung cấp, tổng số xe theo tiêu chuẩn, định mức không tăng nhiều so với số xe hiện có. Vì vậy, số lượng lái xe của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể có sự thay đổi nhưng tổng số nhu cầu về lái xe vẫn cơ bản giữ như hiện nay. 
VII. VỀ Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định và có Công văn số 9194/BTC-QLCS ngày 14/9/2022 gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội có đảng đoàn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; đồng thời, 02 lần đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến bằng văn bản của 34 Bộ, cơ quan trung ương, 24 Tỉnh ủy, Thành ủy, 55 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 08 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Các ý kiến tham gia đều thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định và các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Các ý kiến tham gia bổ sung đã được Bộ Tài chính tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia (đính kèm).
VIII. VỀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (đính kèm).

Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

	KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Chi


� Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.


� Khoản 4 Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định: “Đơn vị sự nghiệp công đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được lựa chọn tiếp tục thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền hoặc áp dụng cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị nhóm 1 theo quy định tại Nghị định này”.


� Gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.


� Gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các chức danh tương đương.


� Gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương.


� Gồm: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng; các chức danh tương đương.


� Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…


� Có 29 địa phương có diện tích > 5.000 km2, gồm: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau.


� Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương); Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp); Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).


� Tính bình quân trong cả nước, mỗi huyện có số đơn vị cấp xã là 15.


� Diện tích bình quân của 01 huyện trong cả nước khoảng 450 km2.


� Mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe như sau: Toyota Innova (từ 750 - 989 triệu đồng), Toyota Altis (từ 719 - 860 triệu đồng); Mazda 3 (từ 669 - 849 triệu đồng); Mazda 6 (từ 889 - 1.049 triệu đồng); Mazda CX3 (từ 729 - 909 triệu đồng), Mazda CX5 (từ 839 - 1.059 triệu đồng), Mazda bán tải BT-50 (từ 789 – 849 triệu đồng); Ford Ranger (từ 811 đến 937 triệu đồng); Honda Civic (từ 735 - 775 triệu đồng); Huyndai (từ 750 - 769 triệu đồng); VinFast điện (từ 690 triệu đồng), VinFast xăng (từ 1.552 - 1.642 triệu đồng).


� Mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe như sau: Toyota Fortuner (từ 1.388 - 1.426 triệu đồng); Ford Everest (từ 1.099 - 1.452 triệu đồng); Madza CX8 (từ 999 - 1.259 triệu đồng); Ford Everest (từ 1.412 - 1.452 triệu đồng); Vinfast xăng (từ 1.835-4.600 triệu đồng), VinFast điện (từ 1.508 - 1.668 triệu đồng), Mercedes (từ 1.749 - 2.399 triệu đồng).


� Mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe như sau: Ford Transit (từ 800 - 1.195 triệu đồng); Huyndai Solati 2021 (970 triệu đồng); Mecerdes Benz Sprinter (từ 1.198 - 1.260 triệu đồng).


� Các mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe như sau: Toyota Land Cruiser LC300 2021 (4.100 triệu đồng), Toyota Land Cruiser Prado (2.588 triệu đồng), Mercedes GLC 4MATIC (từ 2.039 - 2.399 triệu đồng), Ford Explorer Limited (2.366 triệu đồng)…�
�
�
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